
Đơn vị: Triệu đồng

ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tổng 2,538,709 1,896,624 435,696 436,568 3,725 432,843 465,627 462,209 447,868 3,860 444,008 11,300

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 2,538,709 1,896,624 435,696 436,568 3,725 432,843 465,627 462,209 447,868 3,860 444,008 11,300

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến 

ngày 31/12/2019

6,032 4,846 0 0 0 0 528 528 528 0 528 528

a Dự án nhóm C 6,032 4,846 0 0 0 0 528 528 528 0 528 528

1 MG Kiến An (đc cũ) CM
 2P.H+CTPT+ 

HTKT+TTB 
2019-2020

784/QĐ-UBND

23/4/2014

958/QĐ-UBND

12/5/2017

1,579 1,269 80 80 80 80 80
UBND Chợ 

Mới

Dự án bổ 

sung

2 TH B Kiến An (đp) CM
 CT 10p học; 

CTPT 
2019-2020

2058/QĐ-UBND

31/10/2016

51/QĐ-UBND

16/01/2017

2,262 1,691 191 191 191 191 191
UBND Chợ 

Mới

Dự án bổ 

sung

3 TH A Mỹ Hiệp (đp ấp Trung) CM

Xây mới 06P 

học, nhà VS 

học sinh và 

giáo 

2016-2017

2042/QĐ-UBND

  26/10/2016

6059/QĐ-UBND

 20/12/2019

2,191 1,886 257 257 257 257 257
UBND Chợ 

Mới

Dự án bổ 

sung

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2020
2,041,938 1,544,177 321,363 322,235 2,725 319,510 309,675 306,257 297,916 2,860 295,056 -24,319

1 THCS Mạc Đĩnh Chi LX

 Khối 24 

phòng học, 

khối 06 

phòng bộ 

2017-2019
1766/QĐ-UBND

29/6/2016
48,723 16,536 3,000 3,000 3,000 7,897 7,897 3,897 3,897 897

UBND TP 

Long Xuyên

TH Trần Quốc Toản LX 2017-2020
3124/QĐ-UBND

31/10/2016
27,000 11,422 223 223 223 223 223

UBND TP 

Long Xuyên

2 TH Nguyễn Hữu Cảnh LX

6P.H+15P.CN

+

11 HTKT + 

3PT

2013-2016

2242/QĐ-UBND 

30/10/2013; 

1506/QĐ-UBND 

03/8/2015

26,359 8,067 214 214 214 214 214 214 214 0
UBND TP 

Long Xuyên

3 THCS Ngô Gia Tự LX

6P.BM+13P.C

N+

10HTKT và 

4HM phụ trợ

2013-2016
2227/QĐ-UBND 

28/10/2013
36,020 7,432 144 144 144 144 144 144 144 0

UBND TP 

Long Xuyên

4 MG Vành Khuyên (đp) LX

04P, Nxe 

GV,VSGV,HT

KT,

 mua đất 

1.500m2.

2016-2017

13/QĐ-UBND 

06/01/16; 369/QĐ-

UBND 28/3/17

6,154 5,077 12 12 12 12 12 12 12 0
UBND TP 

Long Xuyên

5 TH Lê Văn Tám (đc) LXXD:10P,NN,GDrènLTC,GDNT,TV,
TbịĐDGD,TT,HĐĐội,P.HT,
02P.PHT,VP,HĐGV,02nghỉGV,
khoDCCHP,ytế,NBV,NxeGV,
NxeHS,HTKT,mua đất: 5.600m2.
Cải tạo: 10 phòng học.2016-2018

40/QĐ-UBND 

11/01/16; 1063/QĐ-

UBND 05/4/17

31,768 23,413 635 635 635 1,006 1,006 1,006 1,006 371
UBND TP 

Long Xuyên

6 TH Lê Văn Tám (đp) LX

 C.tạo:06P.

XD:VSHS,VS

GV,NxeGV,

NxeHS,HTKT. 

2016-2018

12/QĐ-UBND 

06/01/2016;

401/QĐ-UBND 

03/4/2017

2,434 2,056 477 477 477 477 477 477 477 0
UBND TP 

Long Xuyên

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

Phụ lục 2b

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Nguồn vốn đầu tư tập trung do cấp tỉnh quản lý và vốn thu xổ số kiến thiết

(Kèm theo Nghị quyết  số  12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân  tỉnh An Giang)
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

7 THCS Phan Văn Trị LX-XD:6PBM,TV,P.HT,01phóHT,VP,
CĐ,HĐGV,01nghỉGV,b.vệ,
VSHS,NxeGV,NxeHS. 
-CT:16P,ĐDCbịGD,TT,
Đoàn-Đội,kho,ytế,HTKT.2016-2018

2345/QĐ-UBND 

29/10/2015

467/QĐ-UBND 

16/02/2017

30,000 23,878 65 65 65 135 135 135 135 70
UBND TP 

Long Xuyên

8 Trường MN Sao Mai TC

10P(KCH),H

T,01PHT,Ytế

, VP, HCQT, 

NV, NB, 

2014-2017

258/QĐ-UBND

18/02/2014

558/QĐ-UBND

19/03/2018

19,017 15,438 1,587 1,587 1,587 200 200 200 200 -1,387
 UBND TX 

Tân Châu 

9 TH B Tân An (đc Tân Hậu A2) TC

DT: 7.400 m2

Xây mới 10 

phòng học + 

các phòng 

2016-2018

 3090/QĐ-UBND  

31/10/2016

893/QĐ-UBND  

22/03/2017 

22,450 15,959 2,913 2,913 2,913 2,142 2,142 2,142 2,142 -771
 UBND TX 

Tân Châu 

10  THCS Tân An TC

Khối phòng 

chức năng + 

Khối phòng 

Ban giám 

2016-2019

3089/QĐ-UBND  

31/10/2016

1209/QĐ-UBND  

21/04/2017

35,165 25,500 5,711 5,711 5,711        6,536          6,536 6,536 6,536        825
 UBND TX 

Tân Châu 

11 THCS Phú Vĩnh TC

DT khu đất 

khoảng 9.613 

m2; xây mới 

06 phòng học 

2016-2018
 3073/QĐ-UBND  

31/10/2016 
24,600 17,930 3,097 3,097 1,460 1,637 4,358 4,358 4,358 1,460 2,898 1,261

 UBND TX 

Tân Châu 

12 MN Châu Phong (đc) TC

DT: 6.776 m2

CT 4 phòng 

học; xây mới 

04 PH, khối 

2016-2019

 2454/QĐ-

UBND  30/10/15

900/QĐ-

UBND  22/3/17

16,799 14,030 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 0
 UBND TX 

Tân Châu 

13 TH A Châu Phong (đc) TC

DT: 10.069 

m2

Xây mới 16 

phòng học + 

2016-2019

 3070/QĐ-UBND  

31/10/2016

899/QĐ-UBND  

22/03/2017

24,781 17,836 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 0
 UBND TX 

Tân Châu 

14 Trường THCS Long Sơn TC

18P,6PBM,K

.PVHT,K.HC

QT

2013-2018
2171/QĐ-UBND   

22/10/13
44,018 38,656 2,000 2,000 2,000 4,403 2,000 2,000 2,000 0

 Sở 

GD&ĐT 

15 THCS Phú Mỹ PT

(24+6)P.H+6

P.BM+12P.C

N+

Khối HTKT 

2013-2018
 2167/QD0-UBND 

ngày 22/10/13
54,896 51,723 3,198 3,198 3,198 170 0 0 0 -3,198

 Sở 

GD&ĐT 

16
MG Hiệp Xương (đc mới Hiệp 

Thạnh)
PT

Xây mới 06 

phòng học + 

bếp ăn + các 

phòng chức 

2018-2019

2923/QĐ-UBND

03/10/2017

609/QĐ-UBND

20/03/2020

17,966 13,941 1,373 1,373 1,373 1,523 1,523 1,523 1,523 150
UBND Phú 

Tân

17
TH A Hiệp Xương (đc mới -

Hiệp Thạnh)
PT

XDM 

02P+01p học 

ngoại 

ngữ+thư 

2018-2019
3258/QĐ-UBND

30/10/2017
17,338 14,140 1,349 1,349 1,349 1,242 1,242 1,242 1,242 -107

UBND Phú 

Tân

18
MG Phú Hưng (đc mới Hưng 

Thới 2) 
PT

Xây mới 06 

phòng học + 

nhà bếp; cải 

tạo 02 phòng 

2018-2019
 4241/QĐ-UBND 

26/10/2018
13,734 11,173 6,842 6,842 6,842        6,695          6,695 6,695 6,695        -147

UBND Phú 

Tân

19
MG Phú Hưng (đp1 Hưng Thới 

2)
PT

06 phòng 

học. CTPT, 

HTKT, TB

2018-2019
 4258/QĐ-UBND  

29/10/2018
10,520 10,243 5,550 5,550 50             5,500        5,550          5,550 5,550 50             5,500        0

UBND Phú 

Tân

20
TH A Phú Hưng (đc mới Hưng 

Thới 2) 
PT

XDM 

12P+01p 

ngoại 

ngữ+thư 

2018-2019
 2712/QĐ-UBND  

30/10/2018
23,997 16,760 11,382 11,382 1,215        10,167      11,474        11,290 11,290 1,215        10,075      -92

UBND Phú 

Tân

21
TH C Phú Hưng (đc Hưng 

Thạnh) 
PT

XD01p ngoại 

ngữ+thư 

viện+nhà ăn 

+ các phòng 

2018-2019
4232/QĐ-UBND 

25/10/2018
13,682 11,138 3,116 3,116 3,116        5,016          5,116 5,116 5,116        2,000

UBND Phú 

Tân

22 THCS Phú Hưng PT

Xây mới 04 

phòng học, 

06 phòng bộ 

môn + các 

2018-2020
 2675/QĐ-UBND  

29/10/2018
28,003 22,139 6,927 6,927 6,927        11,727        11,627 11,627 11,627      4,700

UBND Phú 

Tân
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

23
MG Bình Thạnh Đông (đc mới 

Bình Trung 1) 
PT

XDM 08P+ 

bếp ăn+ các 

p CN; CTPT 

+ HTKT; 

2018-2019
4718/QĐ-UBND   

23/10/2018
14,372 11,894 5,954 5,954 5,954        5,711          5,711 5,711 5,711        -243

UBND Phú 

Tân

24
TH A Bình Thạnh Đông (đc 

Bình Trung 1) 
PT

XDM01p 

ngoại ngữ+ 

thư viện+nhà 

ăn+các 

2018-2019
 4263/QĐ-UBND 

29/10/2018
12,570 10,104 5,632 5,632 5,632        5,174          5,174 5,174 5,174        -458

UBND Phú 

Tân

25 THCS Bình Thạnh Đông PT

XM 06p học 

BM+thư 

viện+một số 

p CN; CT 18 

2018-2019
2682/QĐ-UBND 

29/10/2018
28,625 20,784 8,045 8,045 8,045        11,845        11,645 11,645 11,645      3,600

UBND Phú 

Tân

26 MG Kiến Thành (đc mới) CM

XD 6p SHC, 

p GDTC, p 

GDNT, nhà 

bếp, khối 

2016-2018

2456/QĐ-UBND, 

30/10/2015

1327/QĐ-UBND, 

03/05/2017

27,455 19,206 1,817 1,817 1,817        578             578 578 578           -1,239
 UBND 

Chợ Mới 

27 THCS Kiến Thành CM

+XD: 

6PBM,TV,H

ĐĐoàn-Đội,

HT,02phóHT

2016-2018

676/QĐ-UBND

 14/3/2016

2051/QĐ-UBND

 03/7/2017

36,214 26,492 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 -1,500
 UBND 

Chợ Mới 

28 THPT Ung Văn Khiêm CM

Xây mới 2p 

+ các phòng 

chức năng, 

cải tạo 20p

2018-2020

3028/QĐ-UBND

11/10/2017 20,266 20,266 10,717 10,717 10,717      10,717        10,717 10,717 10,717      0
Ban QLDA 

ĐTXD 

&KVPT ĐT

Hoàn TƯ 

8.000trđ

29 MG Bình Phước Xuân (đc) CM

XD mới 04 P 

học + nhà 

bếp + các p 

CN; CT 04P 

2018-2019

2176A/Qđ-UBND 

30/10/2017; 

4268/QĐ-UBND 

15/8/2018

11,883 9,388 6,888 6,888 6,888        6,450          6,450 6,450 6,450        -438
 UBND 

Chợ Mới 

Hoàn TƯ 

3.000trđ

30
MG Bình Phước Xuân (đp Bình 

Quới)
CM

XM 04p 

học;NXGV;S

LMB;SD;CH

R;HTTN;HT

2018-2019

2187A/QĐ-UBND

 30/10/2017 7,688 5,316 2,500 2,500 2,500        2,500          2,500 2,500 2,500        0
 UBND 

Chợ Mới 

Hoàn TƯ 

2.000trđ

31
TH A Bình Phước Xuân (đc 

Bình Trung)
CM

XM 04p 

học+ 01p học 

ngoại 

ngữ+Thư 

2018-2019

3257/QĐ-UBND

 30/10/2017 17,755 13,555 7,255 7,255         7,255            6,700 6,700 6,700         6,700 -555
 UBND 

Chợ Mới 

32 THCS Bình Phước Xuân CM

XM 02 p học 

+ 06p học 

BM + thư 

viện + các p 

2018-2019

3256/QĐ-UBND

 30/10/2017 22,443 17,664 9,217 9,217 9,217 8,700 8,700 8,700 8,700 -517
 UBND 

Chợ Mới 

33 MG Tấn Mỹ (đc mới Tấn Bình) CM

Xây mới 08P 

học+nhà 

bếp+các P 

CN;CTPT+H

2017-2019

2913/QĐ-UBND

02/10/2017

435/QĐ-UBND

05/03/2018

21,487 14,528 5,547 5,547 5,547 4,472 4,472 4,472 4,472 -1,075
 UBND 

Chợ Mới 

34 TH A Tấn Mỹ (đc Tấn Hòa) CM

Xây mới 01 

p học 

NG+thư 

viên+các p 

2017-2019
2178/QĐ-UBND

30/10/2017
10,848 8,075 1,000 1,000 1,000 411 411 411 411 -589

 UBND 

Chợ Mới 

35 THCS Tấn Mỹ CM

Xây mới 06p 

học +06p học 

BM+thư 

viện+các p 

2017-2020
2883/QĐ-UBND

29/09/2017
31,826 25,002 13,236 13,236 13,236 12,724 12,724 12,724 12,724 -512

 UBND 

Chợ Mới 

36 TH A Long Kiến đc (Long Định) CM

Xây mới 04p 

học+01p học 

NG+một số p 

CN; CT 22 p 

2018-2019

2180a/QĐ-UBND

30/10/2017 9,217 6,713 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0
 UBND 

Chợ Mới 

Hoàn TƯ 

1.787trđ

37 THCS Long Kiến CM

Xây mới 10p 

học+06p học 

BM+thư 

viện+một số 

2018-2020

2365/QĐ-UBND

03/8/2017 39,719 27,512 9,000 9,000 9,000 8,100 8,100 8,100 8,100 -900
 UBND 

Chợ Mới 

38 THCS Hòa An CM

Xây mới 08 

P học+06 P 

học BM+thư 

viện+một số 

2016-2019

3081/QĐ-UBND

31/10/2016

831/QĐ-UBND

15/03/2017

30,421 24,509 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0
 UBND 

Chợ Mới 
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

39 THPT Nguyễn Văn Hưởng CM

XD 6p học 

BM+pCN,CT 

 18 p học 

+pCN, 

2016-2019
2914/QĐ-UBND

ngày  25/10/2016
33,516 33,516 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 0

Ban QLDA 

ĐTXD 

&KVPT ĐT

40 MG Vĩnh Nhuận CT

 DT: 4,826 

m2

Khối ctrinh 

chính, nhà 

15-17

 2425/QĐ-UBND 

30/10/2015

996/QĐ-UBND 

30/3/2017 

13,965 11,870 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 0
UBND 

Châu Thành

41 TH B Vĩnh Nhuận CT

 

6P.H+10P.C

N+

Khối HTKT 

16-20

2424/QĐ-UBND 

30/10/2015

937/QĐ-UBND 

26/04/2018

15,455 12,010 1,227 1,227 1,227 1,121 1,121 1,121 1,121 -106
UBND 

Châu Thành

42 MG Cần Đăng (đc) CT
PCN+CT 

phụ +HTKT
2015-2017

405/QĐ-UBND; 

25/10/2016
8,560 6,512 2,264 2,264 2,264 2,247 2,247 2,247 2,247 -17

UBND 

Châu Thành

43 TH A Cần Đăng CT

 Xây mới: 4 

PH. Một số 

P.CN khối 

hành chính 

16-18
 2423/QĐ-UBND 

30/10/2015 
8,880 7,437 969 969 969 969 969 969 969 0

UBND 

Châu Thành

44 TH C Cần Đăng (đc) CT

DT: 4,247 

m2. Xây mới 

P.CN; CT: 

kho dụng cụ 

2016-2018
3061/QĐ-UBND; 

31/10/2016
11,557 8,921 1,122 1,122 1,122 1,088 1,088 1,088 1,088 -34

UBND 

Châu Thành

45 TH C Cần Đăng (đp) CT

Cải tạo 07PH. 

Xây mới NVS 

GV, nhà xe 

GV, HS xe 

HS. HTKT

16-17

404/QĐ-UBND 

25/10/2016

25/QĐ-UBND 

08/02/2017

1,754 1,512 5 5 5 5 5 5 5 0
UBND 

Châu Thành

46 THCS Cần Đăng 7595246 CT

 xây mới: 30 

PH + 6.P. bộ 

môn + các 

P.CN; CT 

2016-2020
993/QĐ-UBND; 

30/03/2017
78,269 60,403 14,876 14,876 14,876 11,004 11,004 11,004 11,004 -3,872

UBND 

Châu Thành

47 MG Bình Hòa đc (Phú Hòa 1) CT

DT: 4.749 

m2. xây mới: 

nhà bếp + 

PCN+CT 

2017-2018
407/QĐ-UBND; 

26/10/2016
6,596 5,329 1,105 1,105         1,105               999            999            999            999 -106

UBND 

Châu Thành

48 MG Bình Hòa đp (Phú An 1) CT

DT: 6.626,7 

m2. xây mới: 

04PH. TB

2017-2018
409/QĐ-UBND; 

27/10/2016
6,644 5,326 309 309 309 309 309 309 309 0

UBND 

Châu Thành

49 TH A Bình Hòa đc (Phú Hòa 1) CT

DT: 11.502,7 

m2. Xây 

mới: 04 PH 

+ TV+01 

2017-2019

3062/QĐ-UBND; 

31/10/2016

830/QĐ-UBND

15/3/2017

19,654 14,020 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834 0
UBND 

Châu Thành

50 TH C Bình Hòa đc (Phú An 1) 7671143 CT

Xây mới khối 

HC-QT, 

HTKT. TB

2017-2019
2366/QĐ-UBND

03/8/2017
11,807 8,852 2,052 2,052 2,052 2,149 2,149 2,149 2,149 97

UBND 

Châu Thành

51 THCS Quản Cơ Thành CT

DT: 14.00 

m2. xây mới: 

07PH+03PH 

bộ môn +thư 

2016-2019

3084/QĐ-UBND; 

31/10/2016

583/QĐ-UBND

23/02/2017

32,155 24,677 13,060 13,060 13,060 13,821 13,821 13,821 13,821 761
UBND 

Châu Thành

52 TH  A An Hòa đc  (Bình An 2) 7676218 CT

Xây mới: 02 

PH + 01 

P.NN + TV 

+ P.CN

2017-2019
3053/QĐ-UBND

13/10/2017
20,696 14,648 3,629 3,629 3,629 3,126 3,126 3,126 3,126 -503

UBND 

Châu Thành

53 TH  A An Hòa đp (Bình An 1) 7676219 CT

 xây mới: 

04PHCT: 08 

PH; CT phụ 

+ HTKT. TB

2017-2019
478/QĐ-UBND

26/10/2017
7,694 5,491 100 100 100 7 7 7 7 -93

UBND 

Châu Thành

54 TH C An Hòa đc (An Phú) 7677829 CT

 xây mới: 01 

P.NN +TV+ 

P.CN

Cải tạo 11 

2017-2019
479/QĐ-UBND

26/10/2017
12,019 9,734 741 741 741 520 520 520 520 -221

UBND 

Châu Thành
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

55 TH A TT. Cái Dầu CP
16p+KCN+H

TKT+TB
2016-2018

2124/QĐ-UBND 

26/07/2016
31,788 27,429 6,006 6,006 6,006 4,000 4,000 4,000 4,000 -2,006

 UBND 

Châu  Phú 

56 MG Bình Chánh (đc) CP 16-18
253/QĐ-UBND

18/02/2014
11,055 9,890 1,849 1,849 1,849 1,838 1,838 1,838 1,838 -11

 UBND 

Châu  Phú 

57 TH A Bình Chánh (đc) CP

 

9P.H+15P.C

N+

Khối HTKT 

14-17

546/QĐ-UBND

15/4/14

544/QĐ-UBND

21/02/2017

14,398 12,360 2,061 2,061 2,061 1,929 1,929 1,929 1,929 -132
 UBND 

Châu  Phú 

58 Mầm non Bình Mỹ (đc) CP

14P học + 

bếp + 

Htruong + 

các p CN + 

2017-2018

2716/QĐ-

UBND

04/10/2016; 

645/QĐ-UBND

31,069 22,568 4,814 4,814 4,814 2,556 2,556 2,556 2,556 -2,258
 UBND 

Châu  Phú 

59 TH A Bình Mỹ (đc) CP

KCN+ 

CT12P+CT0

2PCN+HTK

T+TB

2016-2018

3139/QĐ-UBND

31/10/2016

547/QĐ-UBND

21/02/2017

10,534 8,146 40 40 40 0 0 0 -40
 UBND 

Châu  Phú 

60 TH D Bình Mỹ (đc) CP

DT: 4.312 m2

CT: 12 PH, 

xây mới: 04 

PH +P.CN

2016-2018

3088/QĐ-UBND 

31/10/2016

2647/QĐ-UBND 

24/10/2018

15,873 11,359 820 820 820 390 390 390 390 -430
 UBND 

Châu  Phú 

61 THPT Bình Mỹ CP

Xây mới 

02PH, cải 

tạo 36PH….

2016-2018

 3100/QĐ-UBND 

31/10/2016

120/QĐ-UBND 

18/01/2019

21,628 21,628 2,300 2,300 2,300 304 304 304 304 -1,996
Ban QLDA 

ĐTXD 

&KVPT ĐT

62 TH C Đa Phước (đc) AP

(Xây 

mới:8p+ 

11pCN, 

NBV, nxGV, 

2016-2018

2319/QĐ-UBND, 

17/8/2016; 

1200/QĐ-UBND 

19/4/2017

23,450 16,519 341 341 341 -341
UBND An 

Phú

63 TH B Khánh Bình (đc Bún Nhỏ)  AP 

XD: 

08p,01pNN,T

V,khối phòng 

chức năng; 

2019-2020
1076/QĐ-UBND

14/05/2019
6,053 5,110 2,066 2,066 2,066 2,066 2,066 2,066 2,066 0

UBND An 

Phú

64 TH B Khánh Bình (đp Sa Tô)  AP 

C.tạo 

06p,VSHS.

XD:VSHS,V

SGV,HTKT

2019-2020
1554/QĐ-UBND

25/07/2019
10,183 8,106 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 0

UBND An 

Phú

65 THCS Khánh Bình  AP 

XD:10p,TV, 

TT-Đội, 

HĐgv, 

02phòngNGV

2019-2020
 1993/QĐ-UBND

16/8/2018 
22,791 14,232 9,023 9,023 9,023 8,384 8,268 8,384 8,384 -639

UBND An 

Phú

66 Trường THCS Phú Hội  AP  14p học 2017-2020
 3635/QĐ-UBND

27/10/2017 
10,965 10,965 3,465 4,337 4,337 4,337 4,337 4,337 4,337 0

UBND An 

Phú

67 MG Đa Phước (đc)  AP 

 + XD: 

GDtc, GDnt, 

bếp,P.HT,

01P.PHT, 

2016-2019
 1756/QĐ - 

12/8/2019 
6,053 4,550 42 42 42 42 42

UBND An 

Phú

Dự án bổ 

sung

68 Phân hiệu THCS Đa Phước  AP 

 Xây mới: 

10p, 02pGV, 

nvsGV,N.xeG

V,N.xeHS, 

2016-2020

 1198/QĐ-UBND 

19/4/2017

1916/QĐ-UBND

09/8/2018 

29,175 18,169 155 155 155 155 155
UBND An 

Phú

Dự án bổ 

sung

67 THCS Tây Phú TS

Xdmới: 06 

PBM, TV, 

các P.CN; 

Ctạo: 12 

2018-2020

1006/QĐ-UBND 

07/5/2020

2249/QĐ-UBND 

25/07/2017

26,659 19,992 1,069 1,069 1,069        2,306          2,306 1,945 1,945        876
UBND 

Thoại Sơn

THCS Vĩnh Trạch TS

22P.H+6P.BM

+12P.CN +

Khối HTKT và 

phụ trợ

Hết năm 

2020

1113/QĐ-UBND 

19/5/2020

1939/QĐ-UBND 

30/10/2014  


37,785 28,423 407             407 407 407           407
UBND 

Thoại Sơn

5/10



ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 
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nguồn 
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điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

68
TH A Vọng Đông (đp Sơn 

Thành)
TS

XD mới: 04P, 

Nxe GV-

HS,VSGV;

Ctạo: 

05P.học,VSHS,

2018

6220/QĐ-UBND

ngày 07/8/2017

 2154/QĐ-UBND

ngày 28/3/2019

4,381 3,473 299 299 299           409             409           299 299           0
UBND 

Thoại Sơn

69 TH B Vọng Đông (đc Sơn Hòa) TS

XD mới: 

05P+ 01 

P.NN + các 

P.CN; cải tạo 

2018-2020

 1010/QĐ-UBND 

07/5/2020

2810/QĐ-UBND 

22/9/2017 

18,325 13,605 2,962 2,962 2,962 2,904 2,559        2,449 2,449        -513
UBND 

Thoại Sơn

70 THCS Vọng Đông (đc) TS

Xdmới:06PB

M,TV,P.CN;

Ctạo:06P,P.C

N;Ctr.phụHT

2018-2019
 6227/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2017 
14,507 12,245 2,796 2,796 2,796 3,229 3,229 2,796 2,796 0

UBND 

Thoại Sơn

71 MG Phú Thuận đp (Hòa Tây A) TS

XD P.NN, 

GD rèn luyện 

TC, GDNT, 

TV, Tbị ĐD 

2017-2019

 5868/QĐ-UBND

ngày 26/9/2017

5510/QĐ-UBND

ngày 19/12/2018 

    2,538 2,538      517 517 517 540 540 517 517 0
UBND 

Thoại Sơn

72 THCS Phú Thuận TS

Ctạo: 06P, 

VSHS, 

HTKT; XD: 

06PBM, kho 

2018-2019
 3220/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2017 
19,723 15,120 2,513 2,513 2,513 3,608 3,608 2,913 2,913 400

UBND 

Thoại Sơn

73
MG Bình Thành đp (Bình 

Thành)
TS

Xây dựng mới: 

02 phòng học, 

hạ tầng kỹ 

thuật. Thiết bị.

2017-2019
 6218/QĐ-UBND

10/8/2017  
3,511 2,828 792 792 792 851 851 792 792 0

UBND 

Thoại Sơn

74 TH A Bình Thành đc (Nam Huề) TS

- Ctạo: 06 P. 

học, VSHS, 

VSGV, HTKT;

- XDmới: 08 

P.học, phòng 

2017-2020
 2826/QĐ-UBND

22/9/2017  
18,245 14,279 130 130 130 464 464 130 130 0

UBND 

Thoại Sơn

75 THCS Bình Thành TS

- Ctạo: 

06P.học, 

phòng 

ĐDCBGD + 

kho DCCHP, 

2017-2020
 1988/QĐ-UBND

27/6/2017  
19,386 15,231 89 89 89 259 259 89 89 0

UBND 

Thoại Sơn

76 TH Mỹ Phú Đông đc (Tân Mỹ) TS

- Xây dựng 

mới: 04 phòng 

học, phòng học 

ngoại ngữ, 

phòng GD rèn 

2017-2020
 6225/QĐ-UBND 

10/8/2017 
12,871 10,433 108 108 108 294 294 210 135 75 102

UBND 

Thoại Sơn

77 TH Vọng Thê đc (Tân Vọng) TS

Ctạo: 10P, 

VSHS, Nxe 

HS,  HTKT; 

XD: 06P, 

2018-2020

 1024/QĐ-UBND 

08/5/2020

2325/QĐ-UBND 

02/8/2017 

17,697 13,846 877 877 877 577 577 -877
UBND 

Thoại Sơn

78 THCS Vọng Thê TS

Cải  tạo: 07 

phòng học, 

phòng  

truyền  thống 

2017-2020

1008/QĐ-UBND 

07/5/2020

2739/QĐ-UBND 

14/9/2017

19,571 15,366 1,209 1,209 1,209 2,263 2,263 1,682 1,682 473
UBND 

Thoại Sơn

79 THCS Vĩnh Chánh TS

Cải  tạo: 08 

phòng học, 

phòng  

truyền  thống 

2018-2020

1007/QĐ-UBND 

07/5/2020

3188/QĐ-UBND 

25/10/2017

21,060 17,100 1,063 1,063 1,063 1,660 1,660 1,216 1,216 153
UBND 

Thoại Sơn

80 MG An Bình đc (Phú Hiệp) TS

Xây dựng 

mới: 06 

phòng sinh 

hoạt chung 

2018-2020

2811/QĐ-UBND

22/9/2017 

 3284/QĐ-UBND

24/12/2018

19,864 16,136 3,733 3,733 3,733 3,683 3,683 3,207 3,207 -526
UBND 

Thoại Sơn

81 MG Vĩnh Gia (đc) TT

5P.H+10P.CN

+

Khối HTKT

2015-2017
1942/QĐ-UBND

30/10/2014 

13,910 13,038 747 747 747 330 330 330 330 -417

UBND Tri 

Tôn

84 THCS Vĩnh Gia TT

06PBM, 

13P chức 

năng, HTKT

Đến 2019

2250/QĐ-UBND 

30/10/2013

923/QĐ-UBND 

24/4/2018

20,409 16,934 1,006 1,006 1,006 -1,006
 Sở 

GD&ĐT 

83 TH B Ba Chúc TT 08P.học 2015-2016
6236/QĐ-UBND 

26/10/2015
3,892 3,892 700 700 700 -700

UBND Tri 

Tôn
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 
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 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

84 TH B Châu Lăng (đc) TT 04P.học 2015-2016
6238/QĐ-UBND 

26/10/2015
2,117 2,117 13 13 13 -13

UBND Tri 

Tôn

85 TH Tân Tuyến (điểm Tân Lợi) TT 04P.học 2015-2016
6240/QĐ-UBND 

26/10/2015
2,219 2,219 14 14 14 -14

UBND Tri 

Tôn

TH A Ô Lâm (điểm Phước 

Long)
TT 02P.học 2015-2016

6242/QĐ-UBND 

26/10/2015
    1,041        1,041 10 10 10 10 10

UBND Tri 

Tôn

86
Nhà công vụ giáo viên

thị trấn Tri Tôn
TT  250m² 2015-2016

6796/QĐ-UBND 

29/10/2014
4,518 4,233 1,266 1,266 1,266 -1,266

UBND Tri 

Tôn

87 TH A Vĩnh Gia (đp1) TT

C.tạo 04P, XD 

04P,VSHS,

VSGV,NXGV,

NXHS, HTKT.

2016

6271/QĐ-UBND 

29/10/2015

04/QĐ-UBND 

04/01/2017

4,009 3,586 1,596 1,596 1,596 869 869 869 869 -727
UBND Tri 

Tôn

88 MG Tà Đảnh (đc) TT

 Xdmới: 

01P.học, bếp, 

các P.CN, 

Ctr.phụ trợ, 

HTKT,Tbị. 

2017

5592/QĐ-UBND 

24/10/2016

68/QĐ-UBND 

06/01/2017

6,590 5,307 55 55 55 -55
UBND Tri 

Tôn

89 MG Tà Đảnh (đp) TT

 C.tạo: 05 

P.học, N.xe 

GV, HTKT, 

T.bị. 

2017-2018
5593/QĐ-UBND 

24/10/2016
6,043 4,475 1,666 1,666 1,666 -1,666

UBND Tri 

Tôn

90 TH A  Tà Đảnh (đc mới) TT

 XD mới: các 

P.CN;

C.tạo 09P.học, 

P.CN,Ctr.phụ 

trợ, HTKT, 

2017-2018

3066/QĐ-UBND 

31/10/2016

179/QĐ-UBND 

13/01/2017

9,073 7,024 423 423 423 164 164 164 164 -259
UBND Tri 

Tôn

91 TH A  Tà Đảnh (đp) TT

 C.tạo: 

08P.học, 

Ctr.phụ trợ, 

HTKT, Tbị.

2017
5594/QĐ-UBND 

24/10/2016
2,716 2,336 4 4 4 -4

UBND Tri 

Tôn

92 TH C Tà Đảnh (đc) TT

 Xdmới: các 

P.CN;

C.tạo: kho 

DCCHP,P.TT,

Ctr.phụ 

2017-2018

3065/QĐ-UBND 

31/10/2016

180/QĐ-UBND 

13/01/2017

11,756 8,732 150 150 150 -150
UBND Tri 

Tôn

93 TH C  Tà Đảnh (đp) TT

 Xdmới: 

02P.học, 

Ctr.phụ trợ, 

HTKT, T.bị. 

2017-2018
5595/QĐ-UBND 

24/10/2016
3,241 2,582 42 42 42 -42

UBND Tri 

Tôn

94 THCS  Tà Đảnh TT

  18p.học, 

06PBM, Khối 

HC+pvụ học 

tập, Nxe hs, 

Nxe gv, NBV, 

Hết

2019

3064/QĐ-UBND 

31/10/2016;

542/QĐ-UBND 

21/02/2017;

42,000 31,244 400 400            400 -400
UBND Tri 

Tôn

95 MG Lương Phi (đc An Nhơn) TT

 Xdmới:  

08P.học, bếp, 

các P.CN;

C.tạo: 02 

P.CN, Ctr.phụ 

2018-2019

9853/QĐ-UBND  

27/10/2017

4598/QĐ-UBND 

19/8/2019

13,884 11,416 39 39 39 39 39 39 39 0
UBND Tri 

Tôn

96 MG Lương Phi (đp Sà Lôn) TT

 XD: 02P.học, 

NxeCB-

GV,VSHS,VS

GV,HTKT,Tbị. 

2019
9854/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2017
2,913 2,215 66 66 66 -66

UBND Tri 

Tôn

97 THCS Lương Phi TT

 XD 

mới:04P.học,

06PBM,TV,các 

 P.CN;

C.tạo: 09P.học,

2018-2019
3268/QĐ-UBND 

30/10/2017
23,747 19,626 2,000 2,000 2,000 246 246 246 246 -1,754

UBND Tri 

Tôn

98
MN Lương An Trà (đc Giồng 

Cát)
TT

05 phòng học 

+ nhà bếp + 

các phòng 

chức năng, 

công 

2018-2020
9810/QĐ-UBND 

25/10/2017
14,847 11,851 501 501 501 192 192 192 192 -309

UBND Tri 

Tôn
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

99
MN Lương An Trà (đp Ninh 

Phước)
TT

XD mới: 

02P.học, 

HTKT,T.bị

2020
9842/QĐ-UBND 

26/10/2017
3,968 3,937 607 607 607 -607

UBND Tri 

Tôn

100
TH B Lương An Trà (đc Giồng 

Cát)
TT

Xdmới: 06 

p.học,

01P.bộ 

môn,TV,

các P.CN;

2018-2020
3266/QĐ-UBND 

30/10/2017
22,109 16,896 3,400 3,400 3,400 30 30 30 30 -3,370

UBND Tri 

Tôn

101
TH B Lương An Trà (đp Phú 

Lâm)
TT

Cải tạo 06 

phòng học, nhà 

vệ sinh học 

sinh; nhà vệ 

sinh 

2020
10100/QĐ-UBND 

30/10/2017
2,035 1,605 262 262 262 -262

UBND Tri 

Tôn

102 THCS Lương An Trà TT

DT 

16.155m2; 

XDmới 

12P.học, 06 

2018-2020

 3267/QĐ-UBND 

30/10/2017;

2681/QĐ-UBND;

29/10/2018 

37,983 31,085 15,000 15,000 15,000 13,000 13,000 13,000 13,000 -2,000
UBND Tri 

Tôn

103 MN Hoa Mai (đc mới) TB

XM 06PH, 

các  PCN, 

bếp, TB, 

HTKT

2017-2019
 3236/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017 
20,935 14,863 3,000 3,000 3,000 4,863 4,863 4,863 4,863 1,863

UBND 

Tịnh Biên

TH B Tân Lợi (đc) TB

XM 02PH, 

PCN, CT 10 

PH, 

TB,HTKT

2017-2020

2185/QĐ-UBND 

19/3/2019

4841/QĐ-UBND 

31/10/2017

8,227 6,902 788 788 788 788 788
UBND 

Tịnh Biên

Dự án bổ 

sung

104 MN Nhơn Hưng (đp Tây Hưng) TB

Xây mới 01 

phòng 

học+nhà 

bếp+cỉa tạo 

2019

 4074/QĐ-UBND

ngày 26/9/2017

1231/QĐ-UBND

ngày 08/3/2018 

7,565 5,775 575 575 575 256 256 256 256 -319
UBND 

Tịnh Biên

105
MN Nhơn Hưng (đp Trung Bắc 

Hưng)
TB 02P,HTKT,T.bị 2018-2019

 4071/QĐ-UBND

26/9/2017

2067/QĐ-UBND

15/02/2019 

    2,550 2,550      26 26 26 477 477 477 477 451
UBND 

Tịnh Biên

106
TH A Nhơn Hưng  (đc Tây 

Hưng)
TB

Xây mới 01 

phòng học 

ngoại ngữ + 

thư viện + 

2018-2019

 4547/QĐ-UBND

02/10/2017

6464/QĐ-UBND

28/12/2018;

2895/QĐ-UBND

12,902 10,453 1,413 1,413 1,413 275 275 275 275 -1,138
UBND 

Tịnh Biên

107
TH A Nhơn Hưng  (đp Tây 

Hưng)
TB

C.tạo: 04 

P.học, nhà VS;

XD mới: 

01P.học, 

P.nghỉGV, 

2019
 3987/QĐ-UBND 

18/9/2017 
1,759 1,327 2 2 2 0 0 0 -2

UBND 

Tịnh Biên

108 THCS Nguyễn Sinh Sắc TB

Xây mới 06 

phòng học bộ 

môn + thư 

viện + các 

2018-2020
 2823/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2017 
24,408 17,517 8258 8258 8258 8,259 8,259 8,259 8,259 1

UBND 

Tịnh Biên

(3)
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2020
308,026 233,752 82,985 82,985 1,000 81,985 94,423 94,423 94,423 1,000 93,423 11,438

1 Trường THCS An Hòa 7674374 CT

xây mới: 

06PH+ TV+ 

PCN

CT: 14 PH + 

2017-2019

2252/QĐ-UBND 

25/7/2017

2261/QĐ-UBND 

20/9/2019

     21,411 16,900       2,829 2,829 2,829 1,354 1,354 1,354 1,354 -1,475
UBND 

Châu Thành

2
MG Vĩnh Thạnh Trung (đc Vĩnh 

Qưới)
CP

DT: 3,811,55 

m2. xây  mới 6 

PH +nhà bếp + 

các P.CN. CT: 

một số P.CN. 

2017-2019
3300/QĐ-UBND 

31/10/2017
     17,917 14,807       500 500 500 0 0 0 -500

 UBND 

Châu  Phú 

3
 TH A Vĩnh Thạnh Trung (đc 

Vĩnh Hưng)
CP

Xây mới 18 

phòng học + 

thư viện; cải 

tạo các 

2017-2019
3302/QĐ-UBND 

31/10/2017
19,893 16,440 3,238 3,238 3,238 1,367 1,367 1,367 1,367 -1,871

 UBND 

Châu  Phú 

4
TH B Vĩnh Thạnh Trung (đc 

Vĩnh Thuận) 
CP

Xây mới 08 

phòng học + 

01 phòng học 

ngoại ngữ + 

2017-2019
3304/QĐ-UBND 

31/10/2017
20,852 17,255 5,297 5,297 5,297 5,297 5,297 5,297 5,297 0

 UBND 

Châu  Phú 
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

5
 TH D Vĩnh Thạnh Trung (đc 

Vĩnh An) 
CP

Xây mới 08 

phòng học + 

01 phòng học 

ngoại ngữ + 

2017-2019

3303/QĐ-UBND 

31/10/2017; 

635/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2020

31,269 22,026 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 0
 UBND 

Châu  Phú 

6 THCS Vĩnh Thạnh Trung CP

Xây mới 02 

phòng học + 

03 phòng học 

bộ môn + thư 

2017-2019
3301/QĐ-UBND 

31/10/2017
19,169 15,747 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 0

 UBND 

Châu  Phú 

7  THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 CP

Xây mới 08 

phòng học + 

06 phòng học 

bộ môn + thư 

2017-2019
3054/QĐ-UBND

13/10/2017
26,348 20,738 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 0

 UBND 

Châu  Phú 

8 MG Ô Long Vĩ (đc Long An) CP

DT: 5.000 m2

08 phòng học 

+ các phòng 

chức năng + 

2017-2019

2734/QĐ-UBND 

31/10/2018

1804/QĐ-UBND 

23/7/2019

19,383 14,389 9,389 9,389 9,389 9,389 9,389 9,389 9,389 0
 UBND 

Châu  Phú 

9 MG Ô Long Vĩ (đp Long Bình) CP

DT: 3.770 m2

4 phòng học, 

CTPT, 

HTKT, TB

2018-2019

779/QĐ-UBND 

01/4/2019

2107/QĐ-UBND 

10/10/2019

8,284 6,409 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 0
 UBND 

Châu  Phú 

10 TH A Ô Long Vĩ (đc Long An) CP

DT khu đất 

khoảng 

7.008m2; 

xây mới 20 

2019-2020
2735/QĐ-UBND 

31/10/2018
23,775 18,279 11,279 11,279 11,279 11,279 11,279 11,279 11,279 0

 UBND 

Châu  Phú 

11 TH C Ô Long Vĩ (đc Long Phú) CP 2019-2020

2733/QĐ-UBND 

31/10/2018

1803/QĐ-UBND 

23/7/2019

23,545 18,119 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0
 UBND 

Châu  Phú 

12 MG Kiến An (đc mới) CM

05P.H+PGD

TC+PGDNT

+nhà 

bếp+Khối 

2018-2020

2459QĐ-UBND

 30/10/2015

613QĐ-UBND

 27/02/2017

14,614 11,111 4,516 4,516 4,516 8,111 8,111 8,111 8,111 3,595        
UBND Chợ 

Mới

13 TH B Kiến An (đc) CM

 Xây mới 

04p học, CT 

20 p học cũ, 

khối VP+thư 

2018-2020

2457/QĐ-UBND

30/10/2015

641/QĐ-UBND

01/03/2017

336/QĐ-UBND, 

  16,200 11,570 3,800 3,800 500 3,300 8,570 8,570 8,570 500 8,070 4,770        
UBND Chợ 

Mới

14 THCS Kiến An CM

 Xây mới 

06p học BM, 

VPBGH+thư 

viện+04 p 

2018-2020
 2809/QĐ-UBND 

22/09/2017 
45,366 29,962 3,000 3,000 500 2,500 9,919 9,919 9,919 500 9,419 6,919        

UBND Chợ 

Mới

(4)
Các dự án khởi công mới năm 

2020
182,713 113,849 31,348 31,348 0 31,348 61,001 61,001 55,001 0 55,001 23,653

1 THCS Triệu Thị Trinh LX
2736/QĐ-UBND 

31/10/2018
58,398 18,000 7,000 7,000 7,000 16,000        16,000 10,000 10,000 3,000

UBND TP 

Long Xuyên

2
MG Phú Thạnh (đc mới Phú 

Cường A)
PT

Xây mới 04 

phòng học + 

bếp ăn; cải 

tạo 01 phòng 

2019-2020
4460/QĐ-UNND

18/07/2019
11,000 8,910 3,000 3,000 3,000        5,500          5,500 5,500 5,500        2,500

UBND Phú 

Tân

3
MG Phú Thạnh (đp Phú Cường 

A)
PT

XDM 

01P+Cải tạo 

02p thành 01 

P+ Hạ tầng 

2019-2020
4280/QĐ-UNND

01/07/2019
1,266 1,008 1,008 1,008 1,008        1,008          1,008 1,008 1,008        0

UBND Phú 

Tân

4
TH B Phú Thạnh  (đc Phú 

Cường A)
PT

XDM 

06P+01p 

ngoại 

ngữ+thư 

2019-2020

6077/QĐ-UNND

26/09/2019

1417 /QĐ-UBND

13/5/2020

2,451 2,027 1,937 1,937 1,937        2,027        2,027 2,027 2,027     90
UBND Phú 

Tân

5
TH B Phú Thạnh  (đp Phú 

Cường B)
PT

Khối 06p 

học; nhà xe 

GV và HS; 

HTKT và 

2020
2072/QĐ-UNND

26/08/2019
24,496 16,835 4,326 4,326 4,326        8,326          8,326 8,326 8,326        4,000

UBND Phú 

Tân

6 THCS Phú Thạnh PT

18 phòng 

học, 06 

phòng bộ 

môn + các 

2018-2020
1989/QĐ-UNND

14/08/2019
34,319 27,641 5,000 5,000 5,000        11,000        11,000 11,000 11,000      6,000

UBND Phú 

Tân
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ĐTTT XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Chênh 

lệch (+/-) 

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
 Tổng số 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 ĐTTT  XSKT 

TT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Ngân sách 

tỉnh

Quyết định đầu tư (kể cả quyết định 

điều chỉnh nếu có)

TMĐT 

 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 

 kế hoạch vốn năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

 Dự kiến 

khối lượng 

hoàn thành 

đến 

31/12/2020 

7 THCS Ô Long Vĩ (đc Long An) CP

16 PH+ 06 

PBM+ 

PCN+ 

CTPT+HTK

T+ TB

2018-2020 

và

sau 2020

260/QĐ-UBND 

13/02/2019

1802/QĐ-UBND 

23/7/2019

43,457 34,044 9,077 9,077 9,077 15,740 15,740 15,740 15,740 6,663
UBND 

Châu  Phú
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